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Nội dung

1. Hiệu suất năng lượng điện trên một đơn vị tiêu thụ (EE/O)

2. Hiệu suất lượng tử (QY)

3. Hiệu suất nhiệt động lực học quang hóa

4. Giá trị của độ thay đổi enthalpy của gốc tự do OH•
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1. Hiệu suất năng lượng điện trên một đơn vị tiêu thụ (EE/O)

• “EE/O”- Electrical Energy per Order: là một thông số bán thực nghiệm

rất hữu dụng trong các quá trình xử lý nước khác nhau.

• EE/O được định nghĩa là KWh của dòng điện cần thiết để khử nồng độ của

một hỗn hợp trong 100 gallons (tương đương 379 lít) nước ((Bolton and Cater,

1994; Notarfonzo and McPhee, 1994)

Ở đó, P là công suất phát xạ của đèn (KW), t là thời gian chiếu xạ (phút), V là tổng thế tích phản

ứng, Cin là nồng độ ban đầu của mô hình chất bẩn, C là nồng độ ở thời điểm t của chất bẩn 3
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• Các giá trị nhỏ hơn của EE/O chỉ ra một quy trình hiệu quả hơn vì cần ít năng lượng

hơn để đạt được sự giảm cố định nồng độ các chất ô nhiễm trong hệ xúc tác quang.

• Thông số EE/O dựa trên yêu cầu về điện năng của đèn chiếu, do đó không tính riêng 

cho hiệu suất của đèn và sự hấp thụ ống thủy tinh. Kết quả là, nó là một tham số

tổng với một giá trị giới hạn.

• Ngoài ra thông số EE/O còn bị giới hạn rất nhiều, chẳng hạn như nó chỉ xác định cho

động học phản ứng đầu tiên, nó bỏ qua các năng lượng ánh sáng trong quá trình

chuyển đổi ánh sáng của các phản ứng hóa học trung gian,….
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2. Hiệu suất lượng tử (QY)

Hiệu suất lượng tử là rất quan trọng và là ước lượng hiệu suất hữu dụng trong quang xúc tác
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3. Hiệu suất nhiệt động lực học quang hóa (PTEF)
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